
  

DANH SÁCH 

 Các doanh nghiệp đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh  

Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Kèm theo văn bản số…...../STNMT -BVMT ngày..../..... /2022 của Sở TNMT) 
  

STT Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn Xã Long Sơn, Tp. Vũng Tàu 

2 Công ty TNHH Sông Xanh 
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

3 Công ty TNHH KBEC Vina 
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

4 Công ty Cổ phần MT Sao Việt 
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

5 Công ty TNHH Dung Ngọc 
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

6 Công ty TNHH MT Quý Tiến  
Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

7 
Công ty TNHH Hà Lộc 

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

8 
Công ty TNHH xử lý MT sạch Việt Nam 

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

9 
Công ty CP năng lượng tái tạo DVA 

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

10 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại 

Nam 

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

11 
Công ty TNHH SXTM Việt Ninh 

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc 

Tiên 

12 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV dịch vụ 

khai thác hải sản Biển Đông 

Cảng cá Cát Lở, P11, Tp. Vũng 

Tàu 

13 

Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty 

Cảng dịch vụ dầu khí 

Số 65 A đường 30/4, F.Thắng 

Nhất, TPVT 

14 Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro 105 Lê Lợi, P6, TPVT 

15 

Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN 

Đông Xuyên & Phú Mỹ 1 

Số 20 đường 3/2, phường 8, 

TPVT 

16 Công ty Cổ phần Hải Việt KCN Đông Xuyên 

17 Công ty TNHH Intermalt Việt Nam KCN Cái Mép 

18 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

Tân Phước Thịnh 
Cụm CN An Ngãi 

19 Công ty TNHH TM-DV Tin học Shinhan Cụm CN Tóc Tiên 
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20 

Công ty nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty 

Phát điện 3  

KCN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ,  

TX Phú Mỹ 

21 Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ 

22 
Công ty Năng lượng Mê Kông - Nhà máy 

nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 BOT 
KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ 

23 

CN Tổng công ty Phân bón và Hóa chất 

dầu khí – Công ty Cổ phần Nhà máy đạm 

Phú Mỹ 

KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ 

24 Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 KCN Phú Mỹ I 

25 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Pomina 

(Pomina 3) 
KCN Phú Mỹ I 

26 Công  ty TNHH Thép SMC KCN Phú Mỹ I 

27 Công ty TNHH Baconco  KCN Phú Mỹ I 

28 Công ty TNHH Thép Vina Kyoei KCN Phú Mỹ I 

29 
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam 

VNSTeel 
KCN Phú Mỹ I 

30 Công ty TNHH Siam City Cement KCN Phú Mỹ I 

31 Công ty TNHH Bunge Việt Nam KCN Phú Mỹ I 

32 

Công ty CP TM & SX Tôn Tân Phước 

Khanh 
KCN Phú Mỹ I 

33 

Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú 

Mỹ 
KCN Phú Mỹ I 

34 

CN Công ty CP Tập đoàn Tôn Hoa Sen- 

Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 
KCN Phú Mỹ I 

35 Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất KCN Phú Mỹ I 

36 

Công ty TNHH Ống thép Nippon Steel 

và Sumikin Việt Nam 
KCN Phú Mỹ II 

37 

Chi nhánh Tổng cty IDICO - CTCP tại 

Miền Đông  
KCN Phú Mỹ II 

38 Công ty TNHH Posco SS Vina (Yamato) KCN Phú Mỹ II 

39 Công ty TNHH Thép Tung Ho KCN Phú Mỹ II 

40 Công ty TNHH Posco Việt Nam  KCN Phú Mỹ II, TX Phú Mỹ 

41 

Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard 

& Packaging.  

lô B7, đường D2, KCN chuyên 

sâu Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

42 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí 

IDICO  
KCN Mỹ Xuân B1 – Conac 
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43 

Công ty CP đầu tư công nghiệp XNK 

Đông Dương 
KCN Mỹ Xuân A 

44 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giải trí 

Đại Dương 
KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương 

45 

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt 

Nam 
KCN Mỹ Xuân A2 

46 

Công ty Cổ phần China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam  
KCN Mỹ Xuân A2 

47 

Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery 

Việt Nam  
KCN Mỹ Xuân A2 

48 Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam)  KCN Mỹ Xuân A2 

49 Công ty TNHH Sang Fang Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2 

50 

Công ty TNHH phát triển quốc tế 

Formosa KCN Mỹ Xuân A2, TX Phú Mỹ 

51 Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, Phú Mỹ 

52 Công ty CP giấy Sài Gòn KCN Mỹ Xuân A, TX Phú Mỹ 

53 

Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần xi 

măng Cẩm Phả 
KCN Mỹ Xuân A 

54 Công ty TNHH Interflour Việt Nam 

KCN Cái Mép, Tân Phước, TX 

Phú Mỹ 

55 Công ty TNHH hóa chất AGC Việt Nam  KCN Cái Mép, TX Phú Mỹ 

56 Công ty CP hóa chất hiếm Việt Nam KCN Cái Mép, TX Phú Mỹ 

57 Công ty TNHH Tiến Hùng 
KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng, 

Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ 

58 Cty CP Thanh Bình Phú Mỹ KCN Phú Mỹ 3 

59 Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina 
 KCN Cái Mép, Phường Tân 

Phước, Thị xã Phú Mỹ 

60 Công ty TNHH Boomin Vina Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ, BRVT 

61 
Công ty cổ phần Phú Mỹ - cụm Hắc Dịch 

Cụm CN Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, 

BRVT 

62 

Tổng Cty Xây dựng Sài gòn TNHH- Một 

thành viên 

18A Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, 

Q1, TP HCM 

63 Cty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông  KCN Đất Đỏ  

64 Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn 

Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, Long 

Điền 

65 
Công ty CP nhiệt điện Bà Rịa 

KP Hương Giang, phường Long 

Hương, Bà Rịa 

66 

Nhà máy nước Hồ Đá Đen – Công ty CP 

cấp nước BR-VT 

đường 27/4, phường Phước Hưng, 

thành phố Bà Rịa 

67 

Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt 

Nam 

Cụm Công nghiệp Ngãi Giao, 

Châu Đức, BRVT 
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68 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức KCN Châu Đức, huyện Châu Đức 

69 Công ty TNHH Ngọc Hân Hòa Bình  xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc 

70 
Công ty Thiên Phúc  

ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, 

huyện Đất Đỏ 

71 Công ty CP Minh Nghĩa xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ 

72 Công ty TNHH Ngọc Tâm Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ 

73 
Công ty TNHH Trang Linh 

Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, 

huyện Xuyên Mộc 

74 
Công ty TNHH chăn nuôi Bảo Huy 

ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

75 

 Công ty TNHH đầu tư XD TM Quang 

Anh 

Ấp 1, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 

Mộc 

76 
Công ty TNHH Châu Ngọc Hải 

ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên 

Mộc 

77 
Công ty TNHH CN Đoàn Kết 

ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

78 
Công ty TNHH CN Việt Thành 

ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

79 
Công ty TNHH Nhân Hòa 

ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc, 

Xuyên Mộc 

80 
Công ty CP Nam Trung Sơn  

Ấp Phú Quý Xã Hòa Hiệp, Xuyên 

Mộc 

81 
Công ty TNHH TMDV Hoa Anh Đào 

Thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu 

Đức 

82 

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại 

Thiên Phát 

ấp 4, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc 

83 

Công ty TNHH TND (Thanh Nhân 

Duy)/Công ty TNHH Phước Tân 
xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc 

84 
Công ty  TNHH chăn nuôi Phát Tiến 

xã Bưng Riềng, huyện Xuyên 

Mộc 

85 Công ty TNHH Nhất Tiến Phát Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 

86 
Công ty TNHH Kim Cương Phú  

ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, 

huyện Xuyên Mộc 

87 

Trại heo Vĩnh Tân 2 của bà Lê Thị Bích 

Thủy 
Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ 

88 

Công ty TNHH MTV Hưng Điền Thịnh 

Phát 
Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc 

89 

Công ty TNHH chăn nuôi Công Minh 

Hòa Hội 
Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 

90 DNTN Tuấn Sang  Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc 

91 Công ty TNHH Mai Linh 1774 đường 30/4, F12 

92 Xí nghiệp chế biến hải sản Coimex 1738 đường 30/4, P12 
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93 Công ty TNHH TM-DV & SX Tứ Hải 80 Phước Thắng, P12 

94 

Công ty TNHH Thủy sản Thái Bình 

Dương  
1738 đường 30/4, P12 

95 Công ty CPTM&DV tỉnh BR-VT 1738 đường 30/4, P12 

96 Công ty CPTS Cỏ May 1738 đường 30/4, F12 

97 Công ty CPTS Phước Cơ 1738 đường 30/4, p.12 

98 Cty CP Thủy sản Hải Long 1752 đường 30/4, P12 

99 DNTN Minh Hải  33A Phước Thắng, phường 12 

100 Công ty THNH Phú Quý hẻm 97 Phước Thắng phường 12 

101 Công ty TNHH Hải Hà 973 đường 30/4, P11 

102 Công ty TNHH hải sản Phúc Anh 973 đường 30/4, P.11 

103 Công ty TNHH Đông Đông Hải 1719A đường 30/4, P12 

104 

Công ty TNHH chế biến kinh doanh hải 

sản Dương Hà 
1705 đường 30/4, P12 

105 Công ty TNHH Ngọc Tùng 1589 đường 30/4, P12 

106 
Công ty cổ phần Hải Việt 

167/10 đường 30/4, phường 

Thắng Nhất 

107 Công ty TNHH Thế Phú 1743 đường 30/4, P12 

108 XN chế biến xuất khẩu thuỷ sản V Xã Phước Hưng 

109 
Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu I 

Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường 

Phước Trung 

110 DNTN chế biến bột cá Phúc Lộc Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 

111 Công ty TNHH thủy sản Long Sơn Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 

112 Công ty TNHH HS Đông Hải Xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ 

113 
Doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến 

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất 

Đỏ 

114 
Công Ty TNHH CBBC Tân Long 

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất 

Đỏ 

115 
Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu IV 

Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất 

Đỏ  

116 
Công ty cổ phần Thuận Huệ 

Ấp An Hải, xã Lộc An, Huyện 

Đất Đỏ 

117 
Công ty TNHH thủy sản Thanh Hào 

CCN CBHS Lộc An, xã Lộc An, 

huyện Đất Đỏ 
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